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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


       SỞ NỘI VỤ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:        /SNV-TCCC
               Thừa Thiên Huế, ngày        tháng 7 năm 2020
   V/v Báo cáo số lượng người làm việc trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, PT công lập

Kính gửi:  
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Thực hiện Công văn số 3437/BNV-TCBC ngày 10/7/2020 của Bộ Nội vụ về báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp báo cáo về số trường, lớp, học sinh, đội ngũ viên chức theo từng cấp học, cụ thể như sau:
I. THỰC TRẠNG VỀ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020

1. Đối với cấp học mầm non 

a) Về số trường, lớp, học sinh năm học 2019-2020

- Tổng số trường …, trong đó: 

+ Trường hạng I: ... trường;

+ Trường hạng II: … trường; 

+ Trường hạng III: … trường.

- Tổng số nhóm trẻ … và tổng số trẻ …, trong đó:

+ Nhóm trẻ từ 03-12 tháng tuổi: … nhóm trẻ và … trẻ; 
+ Nhóm trẻ từ 13-24 tháng tuổi: … nhóm trẻ và … trẻ; 
+ Nhóm trẻ từ 25-36 tháng tuổi: … nhóm trẻ và … trẻ.

- Tổng số lớp mẫu giáo …; tổng số trẻ …, trong đó:

+ Lớp mẫu giáo 03-04 tuổi: Tổng số lớp …; tổng số trẻ …. Trong đó: Số trẻ học 01 buổi/ngày là:…trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là:…trẻ.

+ Lớp mẫu giáo 04-05 tuổi: Tổng số lớp …; tổng số trẻ …. Trong đó: Số trẻ học 01 buổi/ngày là: …trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là: …trẻ;

+ Lớp mẫu giáo 05-06 tuổi: Tổng số lớp …; tổng số trẻ …. Trong đó: Số trẻ học 01 buổi/ngày là: …trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là: … trẻ.

b) Về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là hợp đồng 68)
- Tổng số lượng người làm việc và hợp đồng 68 được giao năm học 2019-2020 là: … người, trong đó:

+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên mầm non: … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+  Hợp đồng 68: … người.
- Số viên chức và hợp đồng 68 có mặt tại thời điểm 30/6/2020 là: … người, trong đó:

+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên mầm non: … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+ Hợp đồng 68: … người.
2. Đối với cấp học tiểu học 
a) Về số trường, lớp, học sinh năm học 2019-2020

- Tổng số trường …, trong đó: 

+ Trường hạng I: ... trường;

+ Trường hạng II: … trường; 

+ Trường hạng III: … trường. 
- Tổng số lớp …; tổng số học sinh …. Trong đó: Số học sinh học 01 buổi/ngày là: … học sinh; số học sinh học 02 buổi/ngày là: … học sinh).

b) Về số lượng người làm việc và hợp đồng 68
- Tổng số lượng người làm việc và hợp đồng 68 được giao năm học 2019-2020 là: … người, trong đó:

+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên tiểu học: … người;

+ Nhân viên (thư viện, thiết bị; công nghệ thông tin): … người;

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+ Hợp đồng 68: … người.
- Số viên chức và hợp đồng 68 có mặt tại thời điểm 30/6/2020 là: … người, trong đó:
+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên tiểu học: … người;

+ Nhân viên (thư viện, thiết bị; công nghệ thông tin): … người;

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+ Hợp đồng 68: … người.
3. Đối với cấp học trung học cơ sở 
a) Về số trường, lớp, học sinh năm học 2019-2020

- Tổng số trường …, trong đó: 

+ Trường hạng I: ... trường;

+ Trường hạng II: … trường; 

+ Trường hạng III: … trường. 
- Tổng số lớp…; tổng số học sinh ….

b) Về số lượng người làm việc và hợp đồng 68
- Tổng số lượng người làm việc và hợp đồng 68 được giao năm học 2019-2020 là: … người, trong đó:

+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên trung học cơ sở: … người;

+ Nhân viên (thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin): … người;

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+ Hợp đồng 68: … người.
- Số viên chức và hợp đồng 68 có mặt tại thời điểm 30/6/2020 là: … người, trong đó:
+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên trung học cơ sở: … người;

+ Nhân viên (thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin): … người;

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+ Hợp đồng 68: … người.
4. Đối với cấp học trung học phổ thông 
a) Về số trường, lớp, học sinh năm học 2019-2020

- Tổng số trường …, trong đó: 

+ Trường hạng I: ... trường;

+ Trường hạng II: … trường; 

+ Trường hạng III: … trường. 
- Tổng số lớp …; tổng số học sinh ….

b) Về số lượng người làm việc

- Tổng số lượng người làm việc và hợp đồng 68 được giao năm học 2019-2020 là: … người, trong đó:

+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên trung học phổ thông: … người;

+ Nhân viên (thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin): … người;

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+ Hợp đồng 68: … người.
- Số viên chức và hợp đồng 68 có mặt tại thời điểm 30/6/2020 là: … người, trong đó:
+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên trung học phổ thông: … người;

+ Nhân viên (thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin): … người;

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+ Hợp đồng 68: … người.
II. KẾ HOẠCH VỀ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021
1. Đối với cấp học mầm non 

a) Về kế hoạch số trường, lớp, học sinh năm học 2020-2021

- Tổng số trường …, trong đó: 

+ Trường hạng I: ... trường;

+ Trường hạng II: … trường; 

+ Trường hạng III: … trường.

- Tổng số nhóm trẻ … và tổng số trẻ …, trong đó:

+ Nhóm trẻ từ 03-12 tháng tuổi: … nhóm trẻ và … trẻ; 
+ Nhóm trẻ từ 13-24 tháng tuổi: … nhóm trẻ và … trẻ; 
+ Nhóm trẻ từ 25-36 tháng tuổi: … nhóm trẻ và … trẻ.

- Tổng số lớp mẫu giáo …; tổng số trẻ …, trong đó:

+ Lớp mẫu giáo 03-04 tuổi: Tổng số lớp …; tổng số trẻ …. Trong đó: Số trẻ học 01 buổi/ngày là:…trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là:…trẻ.

+ Lớp mẫu giáo 04-05 tuổi: Tổng số lớp …; tổng số trẻ …. Trong đó: Số trẻ học 01 buổi/ngày là: …trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là: …trẻ;

+ Lớp mẫu giáo 05-06 tuổi: Tổng số lớp …; tổng số trẻ …. Trong đó: Số trẻ học 01 buổi/ngày là: …trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là: … trẻ.

b) Về kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng 68 năm học 2020-2021 là: … người, trong đó:
+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên mầm non: … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+ Hợp đồng 68: … người
2. Đối với cấp học tiểu học 
a) Về kế hoạch số trường, lớp, học sinh năm học 2020-2021:

- Tổng số trường …, trong đó: 

+ Trường hạng I: ... trường;

+ Trường hạng II: … trường; 

+ Trường hạng III: … trường. 
- Tổng số lớp …; tổng số học sinh …. Trong đó: Số học sinh học 01 buổi/ngày là: … học sinh; số học sinh học 02 buổi/ngày là: … học sinh.

b) Về kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng 68 năm học 2020-2021 là: … người, trong đó:
+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên tiểu học: … người;

+ Nhân viên (thư viện, thiết bị; công nghệ thông tin): … người;

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+ Hợp đồng 68: … người.
3. Đối với cấp học trung học cơ sở 
a) Về kế hoạch số trường, lớp, học sinh năm học 2020-2021

- Tổng số trường …, trong đó: 

+ Trường hạng I: ... trường;

+ Trường hạng II: … trường; 

+ Trường hạng III: … trường. 
- Tổng số lớp…; tổng số học sinh ….

b) Về kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng 68 năm học 2020-2021 là: … người, trong đó:
+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên trung học cơ sở: … người;

+ Nhân viên (thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin): … người;

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+ Hợp đồng 68: … người.
4. Đối với cấp học trung học phổ thông 
a) Về kế hoạch số trường, lớp, học sinh năm học 2020-2021

- Tổng số trường …, trong đó: 

+ Trường hạng I: ... trường;

+ Trường hạng II: … trường; 

+ Trường hạng III: … trường. 
- Tổng số lớp …; tổng số học sinh ….

b) Về kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng 68 năm học 2020-2021 là: … người, trong đó:
+ Viên chức quản lý: … người;

+ Giáo viên trung học phổ thông: … người;

+ Nhân viên (thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin): … người;

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): … người;

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): … người.

+ Hợp đồng 68: … người.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo theo nội dung chi tiết và các biểu mẫu đính kèm theo văn bản này. Công văn và các biểu  mẫu được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tại địa chỉ: snv.thuathienhue.gov.vn. 
Báo cáo (kèm theo Phụ lục) của các đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/7/2020 (gửi kèm file mềm vào địa chỉ email: (Tatuan.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ. Sau ngày 25/7/2020, đơn vị nào không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên thì coi như đơn vị đó không có nhu cầu bổ sung về biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.
Do yêu cầu về thời gian, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, thực hiện theo đúng thời gian nêu trên./.
	Nơi nhận:                                                                                                 

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- GĐ Sở (b/c):
- Phòng NV, GD&ĐT cấp huyện;
- Lưu: VT, TCCC, Tn-72.
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